
STT MSHV Phái Ngày sinh Ghi chú

1 1253801011082 Nguyễn Thị Hồng Lâm Nữ

2 1353801014140 Trịnh Thị Thảo Nguyên Nữ

3 1155060093 Đặng Kim Ngân Tài Nữ

4 0955010198 Ngô Thị Tâm Nữ

5 1353801013204 Bùi Thị Minh Thư Nữ

6 1353801011241 Trương Bích Thủy Nữ

7 0955050248 Võ Lê Vy Nữ

8 16250310007 Nguyễn Như Ái Nữ

9 301458823 Nguyễn Nhựt Cảnh Nam

10 16250410025 Lê Sỹ Đạt Nam

11 079091002405 Nguyễn Thành Đạt Nam

12 1523030011 Cao Xuân Dinh Nam

13 16250310038 Hồ Thị Minh Hằng Nữ

14 16260310221 Lưu Thị Thu Hằng Nữ

15 17280410252 Nguyễn Nam Khánh Nữ

16 023465641 Nguyễn Huy Quân Nam

17 17270410050 Vũ Quý Tân Nam

18 1524030266 Đinh Thị Hằng Thao Nữ

19 Nguyễn Thành Công Nam

20 1185001014 Trương Vĩnh Xuân Nam

21 Võ Phan Lê Nguyễn Nam

DANH SÁCH ÔN THI ANH VĂN NGÀY 22-23-24/2/2019

PHÒNG A.305

THỜI GIAN: SÁNG: 7:30-11:30 - CHIỀU: 13:30-17:30

                Họ và tên



STT MSHV Phái Ngày sinh Ghi chú

1 1421030027 Phạm Ngọc Diễm Hằng Nữ

2 17270310005 Bùi Nguyên Châu Nữ

3 211626792 Võ Quốc Đỉnh Nam

4 1523030021 Đinh Hữu Định Nam

5 17270210017 Vũ Lê Hải Giang Nam

6 17270310021 Nguyễn Huy Hoàng Nam

7 17650320165 Nguyễn Ngọc Huy Nam

8 1523030046 Nguyễn Thị Lê Nữ

9 17270310027 Trần Thị Thùy Linh Nữ

10 18300310145 Hồ Ngọc Nga Nữ

11 1523070062 Phạm Thị Bích Ngọc Nữ

12 074089000059 Nguyễn Đức Tài Nam

13 1421080115 Võ Bích Thảo Nữ

14 1523040082 Lê Thu Thảo Nữ

15 1422030266 Đặng Phước Thông Nam

16 16250310115 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ

17 16260710262 Cao Huyền Trang Nữ

18 16260410264 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ

19 17280710300 Thân Tiếng Trung Nam

20 17280310310 Nguyễn Thị Bạch Uyên Nữ

21 18300310233 Đỗ Huỳnh Yến Vy Nữ

22 17280410318 Nguyễn Hải Yến Nữ

PHÒNG A.209

THỜI GIAN: SÁNG: 7:30-11:30 - CHIỀU: 13:30-17:30

                Họ và tên

DANH SÁCH ÔN THI ANH VĂN NGÀY 22-23-24/2/2019



STT MSHV Phái Ngày sinh Ghi chú

1 17940420139 Lê Thị Lan Anh Nữ

2 17940420195 Bùi Công Bằng Nam

3 17940420196 Võ Phương Bình Nam

4 17940420140 Nguyễn Mộng Chi Nữ

5 17940420141 Huỳnh Chí Dũng Nam

6 17940420142 Nguyễn Hồng Đào Nữ

7 17940420143 Thạch Đoàn Nam

8 17940420144 Trần Thu Khiếm Nữ

9 17940420145 Đỗ Cẩm Lài Nữ

10 17940420203 Lê Thành Lập Nam

11 17940420146 Ngô A Lin Nữ

12 17940420199 Nguyễn Chí Linh Nam

13 17940420147 Châu Văn Mỹ Nam

14 17940420148 Nguyễn Thúy Ngân Nữ

15 17940420149 Dương Quốc Nghĩa Nam

16 17940420150 Quan Tuấn Nghĩa Nam

17 17940420151 Châu Minh Nguyệt Nữ

18 17940420201 Võ Đại Tá Nam

19 17940420152 Ngô Trung Tây Nam

20 17940420154 Nguyễn Văn Thum Nam

21 17940420155 Đỗ Thị Thu Trang Nữ

22 17940420156 Lê Phan Công Trí Nam

23 17650320168 Bành Diễm Phương Nữ

24 17940420158 Trịnh Đặng Phong Vũ Nam

25 17650320159 Lê Văn Ban Nam

26 17650320174 Lâm Văn Chanh Nam

27 17650320161 Phạm Hồng Du Nam

28 17650320179 Lâm Quốc Hưng Nam

29 17650320182 Vũ Văn Luận Nam

30 17650320166 Trịnh Thị Muội Nữ

31 17650320169 Thạch Ngọc Kim Phượng Nữ

THỜI GIAN: SÁNG: 7:30-11:30 - CHIỀU: 13:30-17:30

                Họ và tên

DANH SÁCH ÔN THI ANH VĂN NGÀY 27-28/2 VÀ 1/3/2019

PHÒNG A.304



32 17650320188 Phan Thanh Triều Nam

33 16830420299 Huỳnh Thị Kiều Anh Nữ

34 17650320176 Nguyễn Quốc Cường Nam

35 17650320162 Nguyễn Quang Duy Nam

36 17650320189 Lê Phú Vinh Nam

37 17650320173 Phan Thị Ngọc Yến Nữ

38 17650320186 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ

39 17650320170 Trần Đức Trí Nam

40 17650320160 Trần Chấn Danh Nam

41 17650320163 Võ Thị Hữu Hạnh Nữ

42 17650320206 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ

43 17270310023 Nguyễn Quốc Huy Nam

44 17650320185 Nguyễn Yến Như Nữ

45 17650320184 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ

46 17650320171 Đỗ Thanh Tùng Nam

47 17650320190 Phùng Trấn Vũ Nam

48 17940420157 Trần Quốc Trung Nam


